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 TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN NÚI THÀNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 TỈNH QUẢNG NAM  
   
Bản án số: 18/2018/HS-ST 

     Ngày: 22/5/2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Công Thắng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Dương Minh Ngọc. 

2/ Bà Phan Thị Thanh Dung. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Bà Đoàn Thị Kiều Hoanh – Thư ký Toà 

án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng N. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành tham gia phiên toà: Ông 

Trần Văn Tuấn - Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam   t    sơ th m công khai vụ án H nh s  thụ  ý số: 

11/2018/T  T-H  ngày 09 tháng 4 năm 2018 theo Quy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    

số: 16/2018/QĐXX T-H , ngày 08/5/2018  ối với bị cáo:  

Bùi Bá T, sinh ngày 06/8/1994; Nơi  ăng ký nhân kh u thường trú và chỗ ở 

hiện nay: Thôn Đ, xã T, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

Nghề nghiệp: Công nhân; Tr nh  ộ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh;  Giới tính: 

Nam; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông: Bùi Bá C, sinh năm: 1970  và  bà Nguyễn Thị Hồng H, sinh năm 

1974. Bị cáo chưa có vợ con. Gia   nh bị cáo có 2 người con, bị cáo  à con  ầu. 

Tiền án, tiền s : Không; 

Nhân thân: 

+ Ngày 08/02/2013, bị cáo bị công an huyện Núi Thành ra quy t  ịnh    phạt 

vi phạm hành chính số tiền 1.000.000  về hành vi  ánh nhau ( ã chấp hành); 

+ Ngày 05/01/2018, bị cáo bị UBND huyện Núi Thành ra Quy t  ịnh    phạt 

hành chính số tiền 16.250.000  về hành vi “Điều hiểm  e mô tô không  ội mũ bảo 

hiểm, không mang giấy ph p  ái  e, tàng trữ công cụ hỗ trợ mà không có giấy ph p”.  

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm  i khỏi nơi cư trú”. Bị cáo tại 

ngoại, có mặt tại phiên tòa.  
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- Người bị hại:  ê Công T, sinh năm: 1992. Địa chỉ: Khối A, thị trấn N, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

- Những người  àm chứng  

1/  ê Thị T, sinh năm: 1974. Địa chỉ: Khối A, thị trấn N, huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt. 

2/ Mai Xuân T, sinh năm: 1990. Địa chỉ: Khối B, thị trấn N, huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

3/ Nguyễn Ngọc N, sinh năm: 1996. Địa chỉ; Thôn M, xã T, huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu có trong hồ sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung vụ án 

 ược tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 22 giờ ngày 15/12/2017, sau khi nhậu  ong, Nguyễn Ngọc N  iều 

khiển  e chở Mai Xuân T và Bùi Bá T   n quán karaoke Thiên Trang tại khối 3 thị 

trấn Núi Thành huyện Núi Thành  ể T vào tìm một số người. 

Khi   n quán Thiên Trang, N dừng  e  ại cùng T  ứng bên ngoài còn T  i vào 

quán t m người.  úc này giữa T và một nhóm người  ảy ra  ích mích, sau  ó nhóm 

thanh niên này  ấy  e về, T ti p tục  i vào trong quán. Cùng  úc  ó, anh Lê Công T1 

từ phòng hát số 01  i ra th  gặp T, T dùng tay khoác vai anh T1, dẫn ra bãi  ất trống 

bên phải của quán, trên tay T có cầm một vỏ chai thủy tinh. Thấy T khoác vai anh T1 

 i ra ngoài, trên tay T cầm vỏ chai thủy tinh, T cho rằng anh T1  à người có mâu 

thuẫn với T. Mặc dù trước  ó không có quen bi t hay có mâu thuẫn với anh T1, 

nhưng T  i  ại nơi  ể thùng vỏ chai,  ấy một vỏ thủy tinh rồi  ánh vào  ầu anh T1, T 

 ưa tay  ang cầm vỏ chai  ên  ỡ nên T  ánh trúng vào tay của T,  àm vỏ chai T  ang 

cầm rơi  uống  ất vỡ thành nhiều mảnh. T vứt vỏ chai  uống  ất rồi dùng tay phải có 

ngón giữa  eo nhẫn bằng kim  oại màu trắng  ấm một cái trúng vào mặt  àm anh T1 

ngã  uống  ất, ti p tục dùng chân phải  á ba   n bốn cái vào  ưng anh T1, T và N 

vào can ngăn không cho  ánh nữa.  au  ó N, T và T  ên  e mô tô  i về. Q từ phòng 

hát karaoke  i ra thấy anh T1 bị thương nên vào phòng gọi H ra  ưa T1 về. 

Tại Bản k t  uận giám  ịnh thương tích số: 353/GĐTT.17 ngày 19/12/2017 của 

Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam th  tỷ  ệ tổn thương cơ thể của anh Lê Công T1 là 

5%. 

Về vật chứng vụ án: 01 vỏ chai thủy tinh Cocaco a màu trắng; 04 mảnh vỡ 

thủy tinh nhiều h nh dạng khác nhau của vỏ chai thủy tinh  oại chai nước  pirite màu 

 anh; 01 chi c nhẫn bằng kim  oại màu trắng,  ường kính 2,5 cm, mặt nhẫn có  ính 

 á màu  ỏ kích thước 4,5 cm x 1,5 cm. 

Về trách nhiệm dân s : Anh  ê Công T1  ã nhận  ược tiền  ền bù nên có  ơn 

không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại gì thêm.  
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Bản cáo trạng số 12/CT-VK , ngày 05 tháng 4 năm 2018 của VK ND huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam  ã truy tố bị cáo Bùi Bá T về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo  iểm i khoản 1 Điều 134 Bộ  uật H nh s . Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ 

nguyên cáo trạng truy tố và  ề nghị Hội  ồng   t    tuyên bố bị cáo Bùi Bá T về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo  iểm i khoản 1 Điều 134 Bộ  uật H nh s .  

Đề nghị áp dụng  iểm i khoản 1 Điều 134, các  iểm b, i, s khoản 1 Điều 51 của 

Bộ  uật H nh s ,    phạt bị cáo Bùi Bá T từ 6 tháng   n 9 tháng tù. 

Về trách nhiệm Dân s : Không  ề cập giải quy t. 

Về     ý vật chứng: Đề nghị tuyên tịch thu tiêu hủy 01 vỏ chai thủy tinh nước 

giải khát Cocaco a; 04 mảnh vỡ thủy tinh nhiều h nh dạng khác nhau từ vỏ chai thủy 

tinh  oại chai nước  pirite màu  anh; tuyên tịch thu sung công quỹ 01 chi c nhẫn 

bằng kim  oại màu trắng,  ường kính 2,5 cm, mặt nhẫn có  ính  á màu  ỏ diện 4,5 

cm x 1,5 cm. 

 Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và  in Hội  ồng   t    giảm 

nhẹ h nh phạt. Bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm và  in Hội  ồng   t    

giảm nhẹ h nh phạt cho bị cáo. 

 au khi th m tra các chứng cứ và tài  iệu có trong Hồ sơ; căn cứ vào k t quả 

tranh  uận tại phiên tòa, trên cơ sở  em   t  ầy  ủ toàn diện các chứng cứ, sơ  ồ hiện 

trường, ý ki n của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ vụ án  ã  ược 

th m tra,   t hỏi, tranh  uận tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận thấy như sau:” 

[1] Trong quá tr nh  iều tra, truy tố, Điều tra viên, Kiểm sát viên  ã th c hiện 

 úng về th m quyền, tr nh t , thủ tục theo quy  ịnh của Bộ  uật Tố tụng h nh s . Quá 

tr nh  iều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có 

ý ki n hoặc khi u nại về hành vi, quy t  ịnh của cơ quan ti n hành tố tụng, người ti n 

hành tố tụng. Do  ó, hành vi, quy t  ịnh của các cơ quan ti n hành tố tụng, người 

ti n hành tố tụng  à hợp pháp.  

[2] Tại phiên toà sơ th m bị cáo Bùi Bá T khai nhận: Vào khoảng 22 giờ ngày 

15/12/2017, tại quán karaoke Thiên Trang, bị cáo T mặc dù không có quen bi t và 

không có mâu thuẫn với anh T1 nhưng vô cớ có hành vi dùng bàn phải có ngón tay 

 eo nhẫn bằng kim  oại  ấm vào vùng mặt anh T1 làm anh T1 ngã  uống  ất; sau  ó 

bị cáo T ti p tục dùng chân  á vào vùng  ưng anh T1 gây thương tích cho anh T1 với 

tỷ  ệ thương tật 5% . 

 [3] X t  ời khai nhận của bị cáo Bùi Bá T tại phiên tòa phù hợp với  ời khai 

của bị hại, k t  uận giám  ịnh thương tích số: 353/GĐTT.17 ngày 19/12/2017 của 

Trung tâm Pháp y Quảng Nam và các tài  iệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án  ã  ược 

tranh tụng công khai tại phiên toà, Hội  ồng   t    có  ủ cơ sở k t  uận hành vi của 

bị cáo Bùi Bá T  ã cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”, tội phạm và h nh phạt  ược 
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quy  ịnh tại  iểm i khoản 1 Điều 134 của Bộ  uật h nh s  năm 2015 như bản Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành  à có căn cứ,  úng pháp  uật. 

[4] X t tính chất, mức  ộ và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra th  

thấy: Giữa bị cáo Bùi Bá T và anh T1 trước  ó không có  ảy ra mâu thuẫn, không 

quen bi t nhưng do bản tính hung hăng, coi thường pháp  uật, bị cáo T  ã có hành vi 

côn  ồ, vô cớ  ánh anh T1 gây thương tích 05%. Hành vi của bị cáo  à nguy hiểm 

cho  ã hội,  âm phạm   n sức khỏe người khác. Bị cáo từng có nhân thân không tốt, 

 ã bị     ý hành chính nhưng không  ấy  ó  àm bài học kinh nghiệm cho bản thân mà 

ti p tục th c hiện hành hành vi phạm tội; do vậy cần    phạt tù nhằm răn  e giáo dục 

 ối với bị cáo và phòng ngừa chung  ối với  oại tội phạm này.  

[5] Tuy nhiên   t bị cáo trong quá tr nh  iều tra và tại phiên toà, bị cáo thành 

kh n khai báo, t  nguyện bồi thường thiệt hại, bị hại  in giảm nhẹ h nh phạt. V  vậy, 

Hội  ồng   t    áp dụng các  iểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ  uật H nh 

s  năm 2015  ể giảm nhẹ cho bị cáo một phần h nh phạt khi quy t  ịnh h nh phạt.  

[6] Về trách nhiệm dân s : Bị cáo  ã t  nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại cho 

người bị hại, người bị hại không yêu cầu bồi thường g  thêm nên Hội  ồng   t    

không  em   t giải quy t. 

[5]  Về vật chứng,     ý vật chứng (vật chứng hiện  ang tạm giữ tại chi cục Thi 

hành án Dân s  huyện Núi Thành): 

Đối với một vỏ chai thủy tinh nước giải khát Cocaco a; bốn mảnh vỡ thủy tinh 

nhiều h nh dạng khác nhau của vỏ nước giải khát Spirite màu xanh, không còn giá trị 

s  dụng nên tuyên tịch thu tiêu hủy.  

Đối với 01 chi c nhẫn bằng kim  oại màu trắng,  ường kính 2,5 cm, mặt nhẫn có 

 ính  á màu  ỏ kích thước 4,5 cm x1,5 cm,  ây  à công cụ gây thương tích cho bị hại 

nên tuyên tịch thu sung công quỹ. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy  ịnh của pháp  uật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Tuyên bố bị cáo Bùi Bá T phạm tội “Cố ý gây thương tích”; 

Áp dụng  iểm i khoản 1 Điều 134  B H  năm 2015;  các  iểm b, i, s khoản 1 

Điều 51 của Bộ  uật H nh s  năm 2015: 

  X  phạt bị cáo Bùi Bá T 06 (sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành h nh phạt tù 

 ược tính từ ngày bị cáo bị bắt  i thi hành án. 

- Về     ý vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 BLHS tuyên tịch thu tiêu hủy 

một vỏ chai thủy tinh nước giải khát Cocacola; bốn mảnh vỡ thủy tinh nhiều h nh 

dạng khác nhau của vỏ chai nước giải khát Spirite màu xanh. Tuyên tịch thu sung 

công quỹ 01 chi c nhẫn bằng kim  oại màu trắng,  ường kính 2,5 cm, mặt nhẫn có 

 ính  á màu  ỏ kích thước 4,5 cm x 1,5 cm. 
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Án phí H nh s  sơ th m: Bị cáo phải chịu 200.000  ồng án phí H nh s  sơ 

th m. 

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án sơ th m trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án  ể yêu cầu Tòa án tỉnh Quảng Nam   t    phúc th m. 

 

Nơi nhận:                                               T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  SƠ THẨM 

- T N  t nh  uảng Nam;                                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  
- V  N  t nh  uảng Nam; 

- V  N  huyện Núi Thành  

-    Tư pháp t nh  uảng Nam; 

- THADS Núi Thành; 

-    cáo, các  ương s ; 

-  ưu h  sơ                                                                               

Nguyễn Công Thắng 
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